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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BA VÌ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Bản án số: 59/2019/HNGĐ-ST 

Ngày 18 tháng 11 năm 2019 

“V/v: Tranh chấp hôn nhân gia đình, 

Chia tài sản khi ly hôn“ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BA VÌ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Hoàng Trọng Đức. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  Ông Nguyễn Xuân Thuật, bà Đặng Thị Minh Anh. 

 - Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Duy Liệu - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia piên tòa: Ông Lê 

Văn Anh - Kiểm sát viên. 

 Trong ngày 18 tháng 11 năm 2019. Tại Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, thành 

phố Hà Nội xét xử công khai, sơ thẩm vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số: 

269/2019/TLST - HNGĐ ngày 10 tháng 6 năm 2019. Theo quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số: 69/2019/QĐXXST - HNGĐ ngày 04/11/2019 giữa các đương sự: 

 1. Nguyên đơn: Anh Hoàng Thế H, sinh năm 1990. 

2. Bị đơn: Chị Phùng Thị C, sinh năm: 1994. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Phùng Thị T, sinh năm 1970. 

 Cùng địa chỉ: Xóm 5, thôn P, xã P, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. 

Anh H, chị C và bà T có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

 Tại đơn khởi kiện và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

Hoàng Thế H trình bày:Anh và chị C lấy nhau năm 2011, đăng ký kết hôn tại UBND 

xã P, huyện Ba Vì. Hai bên kết hôn trên cơ sở tự nguyện, sau khi kết hôn chung sống 

tại xóm 5, thôn P, xã P, huyện Ba Vì. Vợ chồng sống hạnh phúc đến năm 2014 thì 
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phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do anh và chị C không tìm được tiếng nói chung 

trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình vì chị C không biết kính trên, nhường dưới, 

anh có khuyên bảo nhiều lần nhưng chị C không nghe, anh và chị C đã sống ly thân 

nhau được 06 tháng. Nay xác định tình cảm vợ chồng không còn đề nghị Tòa án 

giải quyết cho được ly hôn với chị Phùng Thị C.Việc chị C khai anh và chị C có tài 

sản chung là ngôi nhà 02 tầng tại xóm 2, thôn P, xã P là hoàn toàn không đúng. 

Ngôi nhà trên là do bà Phùng Thị T mẹ đẻ anh bỏ tiền xây dựng cho em trai anh là 

Hoàng Cao C. Sau khi ngôi nhà hoàn thành, bà T cho vợ chồng anh chị xuống đó ở 

tạm. Do vậy anh khẳng định, giữa anh và Chị C  không có tài sản chung. 

Con chung: Vợ chồng có hai con chung là Hoàng Quỳnh C1, sinh ngày 

17/01/2014 và Hoàng Văn V, sinh ngày 31/8/2015. Khi ly hôn, anh nhận nuôi hai 

con, không yêu cầu chị C cấp dưỡng nuôi con chung. 

Tài sản chung, nợ chung: Không có. 

 Tại bản tự khai và các lời khai trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn 

Phùng Thị C trình bầy: Về điều kiện, thời gian kết hôn, quá trình sống chung đúng 

như anh H trình bầy. Chị và anh H sống hạnh phúc đến tháng 4/2019 thì phát sinh 

mâu thuẫn do anh H không tin tưởng, hiểu nhầm chị không chung thủy dẫn đến 

cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, vợ chồng đã sống ly thân nhau 06 tháng. 

Nay anh H làm đơn xin ly hôn, chị vẫn mong muốn đoàn tụ, nếu anh H cương 

quyết ly hôn, chị hoàn toàn đồng ý. 

Về con chung: Vợ chồng có 02 con chung như anh H trình bày. Khi chị và 

anh H ly hôn, chị đồng ý để hai con cho anh H nuôi dưỡng. 

  Tài sản chung: Chị C  khai, chị và anh H có tài sản chung là 01 ngôi nhà 02 

tầng tại xóm 2, thôn P, xã P. Người đứng ra xây dựng ngôi nhà là do Phùng Thị T, 

nguồn tiền xây nhà là do anh H đi làm được gửi bà T để làm nhà, ngoài ra anh 

Hoàng Cao C là em trai anh H có đưa số tiền 100.000.000 đồng để làm nhà. Chị C  

đề nghị Tòa án Chia tài sản chung theo quy định của pháp luật. 

  Về nợ chung: Chị C  cũng xác nhận không có. 

Tại biên bản lấy lời khai ngày 22/7/2019, bà Phùng Thị T khai như sau:Bà 

có quan hệ với anh Hoàng Thế H là mẹ đẻ, nên chị Phùng Thị C là con dâu của bà. 

Năm 2005 bà cùng chồng là ông Hoàng Văn Hải mua diện tích đất 150m
2
 tại xóm 2 

thôn P, xã P của ông Hoàng Đức Bắc. Đất hiện nay vẫn đứng tên ông Hoàng Đức 

Bắc. Đến ngày 04/01/2018 âm lịch tức ngày 19/02/2018 dương lịch bà xây 01 ngôi 
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nhà 02 tầng, diện tích mỗi tầng khoảng 90m
2
 trên diện tích đất 150m

2
. Toàn bộ tiền 

để xây dựng ngôi nhà trên là do bà bỏ ra làm. Mục đích bà xây dựng ngôi nhà này 

là để cho con trai thứ hai là Hoàng Cao C cùng vợ là Nguyễn Thị Sinh ở. Nhưng vì 

cuộc sống chung giữa anh H, Chị C  không hạnh phúc, hay cãi nhau nên ngày 

02/6/2018 âm lịch tức ngày 14/7/2018 dương lịch bà tạm thời cho anh H, Chị C  

xuống đó ở tạm. Nay anh H, Chị C  ly hôn, Chị C  cho rằng nguồn tiền để xây dựng 

ngôi nhà kể trên là do anh H đi làm được về gửi bà, nay đem ra để làm nhà là 

không đúng, tiền xây nhà là tiền của bà, việc thuê thợ xây, tiền mua vật liệu xây 

dựng … là do bà bỏ ra. 

 * Ngày 29/10/2019, Hội đồng định giá huyện Ba Vì, định giá ngôi nhà 02 

tầng tại xóm 2, thôn P, xã P thấy rằng: 

 1. Nhà 02 tầng, nhà chưa sơn, tầng một cửa gỗ, tầng hai cửa nhôm, nền lát 

gạch hoa, nhà khung chịu lực xây dựng năm 2018, tổng diện tích 166m
2
 có giá như 

sau: 166m
2
  x  5.971.000đồng/m

2
 x 86% =  852.419.960 đồng. 

 2. 02 trụ cổng, 02 cánh cổng xây dựng và lắp đặt năm 2018 có giá  = 

4.000.000 đồng. 

 3. Tường bao xây gạch chỉ, tường 10cm, bổ trụ, xây năm 2018 có giá trị như 

sau: 16,57m
2
 x 676.000đồng/m

2
 x 93% = 10.417.227 đồng. 

 4. Sân lát gạch đỏ, xây dựng năm 2018, diện tích 31m
2
 có giá trị như sau: 

31m
2
 x 281.000đồng/m

2
 x 93% = 8.090.776 đồng. 

 5. Mái tôn đỏ, xây dựng năm 2018 có giá trị như sau: 16,66m
2
 x 

443.000đồng/m
2
 x 93% = 6.863.735 đồng. 

 Tổng giá trị toàn bộ số tài sản trên là 881.798.000 đồng.   

* Tại phiên tòa sau khi trình bầy và tranh luận, các đương sự vẫn giữ nguyên 

quan điểm của mình. 

* Phát biểu của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa: 

- Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, từ khi thụ lý vụ án đến trước khi 

Hội  đồng xét xử vào nghị án, Thẩm phán và Hội đồng xét xử và Thư ký đã thực hiện 

đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

* Về nội dung vụ án: 

- Về quan hệ hôn nhân: Công nhận thuận tình ly hôn giữa anh Hoàng Thế H 

và chị Phùng Thị C. 
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- Về con chung: Giao hai cháu Hoàng Quỳnh C1, sinh ngày 17/01/2014 và 

Hoàng Văn V, sinh ngày 31/8/2015 cho anh H nuôi dưỡng. Tạm hoãn nghĩa vụ cấp 

dưỡng nuôi con đối với Chị C  đến khi có yêu cầu khác. 

  - Về tài sản chung: Xác định ngôi nhà 02 tầng, công trình kèm theo có tổng 

giá trị là 881.798.000 đồng tại xóm 2, thôn P, xã P, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

có công sức của bà T, anh H, Chị C  nên mỗi người được hưởng 881.798.000 đồng 

: 3 = 293.932.000 đồng (Hai trăm chín ba triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn đồng). 

Tiếp tục giao cho bà T, anh H quản lý sử dụng ngôi nhà và các công trình kèm 

theo. Bà T, anh H phải thanh toán cho Chị C  số tiền là 293.932.000 đồng (Hai 

trăm chín ba triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn đồng). 

  - Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên 

tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về quan hệ hôn nhân: Anh Hoàng Thế H và chị Phùng Thị C lấy nhau 

trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn, hôn nhân hợp pháp. Vợ chồng chung 

sống hạnh phúc, đến tháng 4/2019 thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do hai 

bên bất đồng quan điểm, không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống, vợ 

chồng đã sống ly thân nhau từ tháng 4/2019 cắt đứt mọi quan hệ. Xét thấy mâu 

thuẫn vợ chồng giữa anh chị đã trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, mục 

đích của hôn nhân không đạt, việc thuận tình ly hôn của hai bên là tự nguyện nên 

áp dụng Điều 55 Luật Hôn nhân và gia đình công nhận thuận tình ly hôn giữa anh 

Hoàng Thế  H và chị Phùng Thị C. 

[2] Về con chung: Anh Hoàng Thế H và chị Phùng Thị C có hai con chung là 

Hoàng Quỳnh C1, sinh ngày 17/01/2014 và Hoàng Văn V, sinh ngày 31/8/2015. 

Anh H xin nhận nuôi cả hai cháu, không yêu cầu Chị C  cấp dưỡng, Chị C  đồng ý. 

Việc thỏa thuận nuôi con giữa hai anh chị là tự nguyện nên áp dụng các Điều 81, 

82 và 83 Luật Hôn nhân và gia đình giao hai cháu Hoàng Quỳnh C1 và Hoàng Văn 

V cho anh H nuôi dưỡng. Tạm miễn việc cấp dưỡng nuôi con đối với Chị C  đến 

khi có yêu cầu khác,Chị C  được quyền qua lại thăm nom chăm sóc con chung 

không ai được ngăn C. 
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 [3] Về tài sản chung: Chị C  cho rằng vợ chồng có 01 ngôi nhà 02 tầng công 

trình phụ kèm theo làm tại đất của nhà anh H, anh H Bà T không thừa nhận. Tòa án 

đã yêu cầu các đương sự chứng minh, và tiến hành đối chất nhưng Chị C  không 

chứng minh được.  

Thực tế anh H, Chị C  lấy nhau năm 2011 vợ chồng về sống chung tai gia 

đình anh H, năm 2018 gia đình có làm 01 ngôi nhà 02 tầng và công trình phụ kèm 

theo đã được định giá 881.798.000 đồng. Anh H thu nhập 4,500.000 đồng/tháng, 

Chị C  thu nhập 3.000.000 đồng/tháng, tổng cộng hai anh chị thu nhập 7.500.000 

đồng/tháng. Với mức thu nhập trên vừa C1 tiêu cuộc sống gia đình, C1 tiêu con học 

hành nên không thể tích cóp nhiều để làm nhà, anh H, Chị C  chỉ có thể đóng góp 

cùng bà T xây dựng ngôi nhà. Do vậy xác định ngôi nhà trên chủ yếu là của bà 

Phùng Thị T tích cóp từ trước làm, không phải tài sản chung giữa anh H và Chị C . 

Khi bà T làm nhà, Chị C  có tham gia phụ vữa, C1 tiền mua thức ăn khoảng 

20.000.000 đồng, nấu cơm nuôi thợ nên phải tính đến công sức đóng góp của cho 

Chị C . Anh H không yêu cầu xem xét công sức đóng góp nên Hội đồng xét xử 

không xét. 

  Như vậy, giao cho bà Phùng Thị T được quyền quản lý, sử dụng một ngôi 

nhà 02 tầng, nhà chưa sơn, tầng một cửa gỗ, tầng hai cửa nhôm, nền lát gạch hoa, 

nhà khung chịu lực và các công trình phụ kèm theo gồm 02 trụ cổng, 02 cánh cổng; 

Tường bao xây gạch chỉ, tường 10cm, bổ trụ; Sân lát gạch đỏ; Mái tôn đỏ trên diện 

tích đất 150m
2
 tại xóm 2, thôn P, xã P, huyện Ba Vì. Bà Phùng Thị T phải có trách 

nhiệm trích trả cho chị Phùng Thị C 70.000.000 đồng, tiền công sức đóng góp. 

  [4] Về nợ chung: Không có nên không xét. 

  [5] Về án phí: Anh Hoàng Thế H phải chịu án phí ly hôn, chị Phùng Thị C 

phải chịu án phí đối với phần tài sản được Chia 70.000.000 x 5% = 3.500.000 

đồng.  

          Về chi phí tố tụng: Chị C  và bà T mỗi người phải chịu ½ Chi phí định giá tài 

sản. Chị C  đã C1 1.800.000 đồng tiền định giá tài sản nên bà T phải thanh toán cho 

Chị C  900.000 đồng. 

Vì các lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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 Căn cứ vào khoản 1 Điều 51, Điều 55, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 33, 

Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Các Điều 147, 271, 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự 2015. Điều 24, 25, khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 

14. Xử: 

 1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Hoàng 

Thế H và chị Phùng Thị C. 

2. Về con chung: Giao hai cháu Hoàng Quỳnh C1, sinh ngày 17/01/2014 và 

Hoàng Văn V, sinh ngày 31/8/2015 cho anh Hoàng Thế H nuôi dưỡng. Tạm miễn 

việc cấp dưỡng nuôi con đối với Chị C  đến khi có yêu cầu khác,Chị C  được quyền 

qua lại thăm nom chăm sóc con chung không ai được ngăn C. 

3. Về tài sản chung: Giao cho bà Phùng Thị T được quyền quản lý, sử dụng 

một ngôi nhà 02 tầng, nhà chưa sơn, tầng một cửa gỗ, tầng hai cửa nhôm, nền lát 

gạch hoa, nhà khung chịu lực và các công trình phụ kèm theo gồm: 02 trụ cổng, 02 

cánh cổng; Tường bao xây gạch chỉ, tường 10cm, bổ trụ; Sân lát gạch đỏ; Mái tôn 

đỏ trên diện tích đất 150m
2
 tại xóm 2, thôn P, xã P, huyện Ba Vì, thành phố Hà 

Nội.  

Buộc bà Phùng Thị T phải có trách nhiệm trích trả cho chị Phùng Thị C 

70.000.000 đồng, tiền công sức đóng góp. 

 Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có 

đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả 

cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, 

hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi 

hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015. 

 4. Về án phí: Anh Hoàng Thế H phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm được đối trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà anh H đã nộp tại Cơ quan Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Ba Vì ngày 10/6/2019 theo biên lai số AG/2010/  

0009356. 

- Chị Phùng Thị C phải chịu 3.500.000 đồng án phí đối với phần tài sản được 

Chia được đối trừ vào số tiền tạm ứng án phí mà chị C  đã nộp tại Cơ quan Chi cục 

thi hành án dân sự huyện Ba Vì ngày 08/8/2019 theo biên lai số AG/2010/  

0009507. Hoàn trả Chị C  số tiền tạm ứng án phí còn lại là 10.250.000 đồng. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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- Bà Phùng Thị T phải thanh toán cho Chị C  900.000 đồng tiền chi phí định 

giá tài sản. 

5. Quyền kháng cáo: Anh Hoàng Thế H, chị Phùng Thị C và bà Phùng Thị T 

được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.   

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 

dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 

thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội 

- VKSND huyện 

- Người tham gia tố tụng 

- UBND xã P. 

- THA dân sự 

-  Lưu hồ sơ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Hoàng Trọng Đức 

 


